
Mẫu 05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa : KINH TẾ Ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh

Khóa học: 2013, 2014                                                        Bậc: Đại học

Hệ: Chính quy
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1 1 Kế toán K23KT 14A41010026 Nguyễn Tú Anh '26/10/1996 Nữ Khá Khá

2 2 Kế toán K23KT 14A41010019 Đồng Thị Bình '14/06/1996 Nữ Khá Khá

3 3 Kế toán K23KT 14A41010101 Nguyễn Thị Ngọc Bích '26/07/1996 Nữ Khá Khá

4 4 Kế toán K23KT 14A41010039 Nguyễn Thị Bích '27/10/1996 Nữ Khá Khá

5 5 Kế toán K23KT 14A41010090 Khổng Vũ Cường '19/04/1996 Nam Khá Khá

6 6 Kế toán K23KT 14A41010081 Nguyễn Thị Định '24/03/1996 Nữ Khá Khá

7 7 Kế toán K23KT 14A41010023 Đỗ Thị Phương Hà '29/09/1996 Nữ Khá Khá

8 8 Kế toán K23KT 14A41010089 Nguyễn Thu Hà '23/07/1996 Nữ Khá Khá

9 9 Kế toán K23KT 14A41010027 Phạm Thị Hải '15/04/1996 Nữ Khá Khá

10 10 Kế toán K23KT 14A41010058 Đoàn Thị Thu Hằng '15/02/1996 Nữ Tốt Khá

11 11 Kế toán K23KT 14A41010068 Nguyễn Thị Hằng 20/03/1996 Nữ Tốt Khá

12 12 Kế toán K23KT 14A41010096 Phạm Thúy Hằng '11/07/1996 Nữ Tốt Khá

13 13 Kế toán K23KT 14A41010009 Luyện Thị Thanh Hoa '29/04/1996 Nữ Khá Khá

14 14 Kế toán K23KT 14A41010083 Trần Thị Khánh Hoà '07/01/1996 Nữ Khá Khá

15 15 Kế toán K23KT 14A41010049 Ngô Thị Hoài '04/08/1996 Nữ Khá Khá

16 16 Kế toán K23KT 14A41010086 Nguyễn Thị Lan '17/03/1996 Nữ Khá
Trung 

bình

17 17 Kế toán K23KT 14A41010053 Trịnh Thị Lâm '27/01/1996 Nữ Khá Giỏi

18 18 Kế toán K23KT 14A41010067 Nguyễn Phúc Nguyệt Linh '08/03/1996 Nữ Khá Khá

19 19 Kế toán K23KT 14A41010052 Nguyễn Minh Nhật '31/03/1996 Nam Khá Khá

20 20 Kế toán K23KT 14A41010066 Phạm Trần Phúc '21/09/1996 Nam Khá Khá

21 21 Kế toán K23KT 14A41010073 Đào Thị Tâm '30/08/1996 Nữ Khá Khá

22 22 Kế toán K23KT 14A41010005 Trương Thị Thảo '11/12/1996 Nữ Tốt Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số:………../QĐ-ĐHM ngày …./…./………...)

Họ và tên

Khóa 2014 (K23)
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23 23 Kế toán K23KT 14A41010022 Trần Thị Hồng Thu '30/06/1996 Nữ Tốt Khá

24 24 Kế toán K23KT 14A41010072 Lê Thị Kim Thủy '19/08/1995 Nữ Tốt Khá

25 25 Kế toán K23KT 14A41010017 Dương Anh Thư '24/11/1996 Nữ Khá Khá

26 26 Kế toán K23KT 14A41010117 Bùi Thị Minh Trang '25/08/1996 Nữ Khá Khá

27 27 Kế toán K23KT 14A41010018 Hà Thị Thu Trang '24/07/1996 Nữ Khá Khá

28 28 Kế toán K23KT 14A41010012 Vũ Thanh Trà '04/08/1996 Nữ Khá Khá

29 29 Kế toán K23KT 14A41010082 Chu Thị Tuyết '18/08/1996 Nữ Khá Khá

30 30 Kế toán K23KT 14A41010057 Đàm Thị Vân '24/10/1996 Nữ Khá Khá

31 31 Kế toán K23KT 14A41010042 Phạm Thị Vân '18/06/1996 Nữ Tốt Khá

32 1 QTKD K23QT 14A42010068 Nguyễn Thị Phương Anh '28/11/1996 Nữ Khá Khá

33 2 QTKD K23QT 14A42010027 Nguyễn Thúy Hằng '13/11/1996 Nữ Khá Khá

34 3 QTKD K23QT 14A42010125 Trần Hương Lan '22/07/1996 Nữ Khá Khá

35 4 QTKD K23QT 14A42010011 Nguyễn Thị Lê '09/11/1996 Nữ Khá Khá

36 5 QTKD K23QT 14A42010124 Nguyễn Thị Quỳnh Nga '08/10/1995 Nữ Khá Khá

37 6 QTKD K23QT 14A42010126 Nguyễn Thị Phương '18/07/1996 Nữ Khá
Trung 

bình 

38 7 QTKD K23QT 14A42010070 Đỗ Thị Thảo '07/12/1996 Nữ Khá Khá

39 8 QTKD K23QT 14A42010056 Phạm Phương Thảo '19/10/1996 Nữ Tốt Khá

40 9 QTKD K23QT 14A42010077 Nguyễn Quỳnh Trang '19/05/1996 Nữ Khá Khá

41 1 QTKD K22QT 13A42010054 Ngô Thị Tú Mai '24/05/1995 Nữ
Trung 

bình
Khá

42 2 QTKD K22QT 13A42010055 Phùng Thị Tuyết '10/09/1995 Nữ
Trung 

bình
Khá

43 3 Kế toán K22KT 13A41010013 Ngô Hương Ly '09/05/2013 Nữ Khá Khá

44 4 Kế toán K22KT 13A41010021 Nguyễn Minh Phương '19/04/1995 Nữ Khá
Trung 

bình

45 5 Kế toán K22KT 13A41010043 Nguyễn Thị Huyền Trang '07/02/1995 Nữ Khá Khá

46 1 QTKD K9N2 14A52010048 Nguyễn Tuấn Anh
28/08/199

6
Nam Tốt Khá

47 2 QTKD K9N2 13A7010086 Trần Thượng Giang
21/07/199

5
Nam Khá Khá

Khóa 2013 (K22)

Khóa 2016 (Hệ song bằng chính quy)
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48 3 QTKD K9N2 13A41010047 Trần Việt Hưng
02/01/199

5
Nam Khá Khá

49 4 QTKD K9N2 14A71010091 Dịp Thanh Huyền
06/08/199

6
Nữ Khá Giỏi

50 5 QTKD K9N2 17A71010045 Vũ Thị Ngọc Quỳnh
28/09/199

5
Nữ Khá Khá

51 6 QTKD K9N2 13A71010103 Phạm Huyền My
06/10/199

5
Nữ Khá Khá

52 1 Kế toán K9N2 14A51010092 Lò Minh Huyền 25/12/1996 Nữ Khá Khá

53 2 Kế toán K9N2 14A12010185 Phí Thị Mỹ Linh 27/11/1996 Nữ Khá Giỏi

54 3 Kế toán K9N2 13A31010162 Đoàn Thị Thúy 09/09/1995 Nữ Khá Khá

55 4 Kế toán K9N2 14A12010021 Trần Thị Sinh Thư 23/08/1996 Nữ Khá Khá

56 5 Kế toán K9N2 14A71010090 Vũ Thị Tuyết Trinh 16/03/1996 Nữ Khá Khá

57 7 Kế toán K8N2 13A71010046 Nguyễn Thị Dung 1/17/1995 Nữ Khá Khá

58 8 Kế toán K7N2 Nguyễn Thị Như Quỳnh 27/03/1994 Nữ Khá
Trung 

bình

59 9 Kế toán K7N2 13A72010045 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/09/1995 Nữ Khá
Trung 

bình

60 10 Kế toán K8N2 13A72010049 Trần Thị Thu Sang 22/11/1995 Nữ Khá Giỏi
QC 

345

     NGƯỜI LẬP BIỂU                  

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2018 

TRƯỞNG PHÒNG QL ĐÀO TẠO VIỆN TRƯỞNG
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